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CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

NG NH   O T O:  SƢ PH M NGỮ V N  

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ TRUNG   I (ACIENT AND MEDIEVAL 

WORLD HISTORY)  Mã số:                      

 2. Số tín chỉ:  3 tín chỉ 

3. Đối tƣợng: Sinh viên Cao đẳng sƣ phạm Ngữ văn (ghép Lịch sử)  Hệ: Chính qui 

 4. Phân bố thời gian:  

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bố số tiết 

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Thực hành, 

thực tập 

1 12 3   15 

2 12 3   15 

3 12 3   15 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần: Không 

 6. Mục tiêu học phần 

         Kiến thức: Hiểu đƣợc kiến thức toàn diện, cơ bản, hệ thống về lịch sử loài ngƣời từ 

khi con ngƣời xuất hiện trên trái đất đến khi cách mạng tƣ sản Hà Lan bùng nổ. 

         Kĩ năng: Áp dụng đƣợc kiến thức về lịch sử thế giới cổ trung đại để tổng hợp, khái 

quát, phân tích, so sánh để rút ra qui luật phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội. Rèn 

luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hành bộ môn (sử dụng bản đồ, lƣợc đồ, tranh ảnh, 

sƣu tầm tƣ liệu…) và vận dụng kiến thức đã học phục vụ cho việc học tập và giảng dạy 

sau này. 

         Thái độ và mục tiêu khác: Phát triển thái độ trung thực, cẩn thận trong học tập trên 

lớp, bài tập ở nhà, thảo luận nhóm; tinh thần cầu thị trong việc lĩnh hội kiến thức cơ sở 

khoa học chuyên ngành.  

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

         Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức toàn diện, cơ bản, hệ thống về Lịch 

sử thế giới cổ - trung đại từ khi loài ngƣời xuất hiện trên trái đất cho đến trƣớc cách mạng 

Nêđeclan bùng nổ. Các vấn đề chủ yếu trong nội dung cơ bản sau: 

- Phần 1 sẽ tập trung vào những vấn đề chính của lịch sử xã hội nguyên thủy với những 

đặc trƣng cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần; sự hình thành, phát triển của xã hội cổ 

đại thông qua 2 mô hình (xã hội phƣơng  ông cổ đại và xã hội Hy Lạp- La Mã cổ đại);  



- Phần 2 sẽ khái quát quá trình hình thành, phát triển và suy tàn của xã hội phong kiến; 

những nét chính về lịch sử một số quốc gia phong kiến ở châu Á và Tây Âu nhƣ Trung 

Quốc, Ấn  ộ,  ông Nam Á, Ảrập, và vƣơng quốc Frăng.  

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

 ể hoàn thành học phần Lịch sử thế giới cổ trung đại, sinh viên cần thực hiện: 

- Lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm, và báo cáo kết quả thảo luận nhóm. 

- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo.  ọc, 

phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chƣơng, mục.  

- Sinh viên nộp các bài kiểm tra, bài tập đúng thời hạn và thỏa mãn các nội dung do 

giảng viên yêu cầu.  

-  ể tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ 

chuẩn bị cá nhân. 

 9. Tài liệu tham khảo 

    - Tài liệu chính: 

        + Tài liệu bài giảng 

 [1] Nghiêm  ình Vỳ (cb); (2003). Lịch sử thế giới cổ trung đại, NXB  ại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.  

    - Tài liệu tham khảo 

       [2] Lƣơng Ninh (cb); (1998). Lịch sử thế giới cổ đại, NXB Giáo dục.               

       [3]  ặng  ức An và Phạm Hồng Việt; (1978). Lịch sử thế giới trung đại, quyển 

             1, NXB Giáo dục, Hà Nội.  

         [4]  ỗ Thanh Bình (cb);  (2001).  Một số vấn đề về lịch sử thế giới, NXB Giáo dục.  

        [5] Lƣơng Ninh (cb); (1998). Lịch sử văn hóa thế giới cổ -trung đại, NXB Giáo dục. 

        [6] Lƣơng Duy Thứ (cb); (1996). Đại cương văn hóa phương Đông tập 1, NXB  

             Giáo dục, HN. 

      [7] Phạm Hồng Việt; (1993). Một số vấn đề về văn hóa thế giới cổ đại, NXB Thuận  

               Hóa.  

        [8] Vũ Dƣơng Ninh (cb); (2009). Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Mô tả tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên đƣợc thực hiện theo  iều 22, 23 Quyết định số 

43/2007/Q -BGD T ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và  ào 

tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;Thông tƣ 

57/2012/TT –BGD T về sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy và 

Quy định đào tạo tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1158/2011/Q - HQB, ngày 10 

tháng 8 năm 2011 của Hiệu trƣởng Trƣờng  ại học Quảng Bình. 

  iểm học phần đƣợc xác định dựa trên kết quả học tập toàn diện của sinh viên 

trong suốt học kỳ đối với học phần đó thông qua các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: 

Tinh thần thái độ trong lên lớp, thảo luận và kết quả của bài thu hoạch, kiểm tra thƣờng 

xuyên, thi học phần, ...). 

- Quy định các hình thức kiểm tra, thi: 



  TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

              Chuyên cần, thái độ 

1 - Tham gia trên lớp đầy đủ 

- Chuẩn bị bài tốt 

- Tích cực thảo luận 

Quan sát, điểm danh  

               Kiểm tra thường xuyên 

2 Tự nghiên cứu: 

- Nội dung kiến thức 1:  iều kiện 

dẫn đến sự ra đời của các quốc gia 

cổ đại phƣơng  ông? 

- Nội dung kiến thức 2:  iều kiện 

dẫn đến sự ra đời của các quốc gia 

cổ đại phƣơng Tây? 

Chấm báo cáo, bài tập  

3 Hoạt động nhóm, thảo luận 

- Nội dung kiến thức: So sánh quá 

trình ra đời và phát triển của các 

quốc gia cổ đại phƣơng  ông và 

phƣơng Tây? 

- Kỹ năng: Thuyết trình, tổng hợp, 

phân tích và đánh giá. 

Trình bày báo cáo và 

nhóm khác đánh giá theo 

thang điểm cho trƣớc 

 

4 Bài kiểm tra: 

- Nội dung: Tại sao nói các quốc gia 

cổ đại phƣơng Tây là những xã hội 

có tính chất nô lệ điển hình và thuần 

thục?   

 

Viết  

 

5 Thực hành: Vẽ lƣợc đồ các quốc 

gia cổ đại (Ai Cập, Lƣỡng Hà, 

Trung Hoa, Ấn  ộ, Arập, Hy Lạp, 

La Mã). Dùng lƣợc đồ để giới thiệu 

đặc điểm địa lý tự nhiên của các 

quốc gia cổ đại này. 

Thông qua chất lƣợng sản 

phẩm, quan sát thao tác  

 

              Các bài thi 

6 Thi kết thúc học phần Viết (vấn đáp, tiểu luận) Thời gian 

thi 90 phút 

11. Thang điểm:  

 Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo  iều 22,  iều 23 Quyết 

định số 43/Q -BGD T ngày 15 tháng 8 năm 2007; Thông tƣ 57/2012/TT –BGD T 

về sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và  ào tạo và Quy định đào tạo tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1158/2011/Q -

 HQB, ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Hiệu trƣởng Trƣờng  ại học Quảng Bình. 



 iểm học phần là điểm trung bình chung của các điểm đánh giá thành phần và 

điểm thi học phần, theo trọng số tƣơng ứng ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

 iểm kiểm tra  iểm thi kết 

thúc HP   Kiểm tra thƣờng xuyên 

Trọng số (%) 5% 35% 60 % 

12. Nội dung chi tiết học phần  

B I MỞ  ẦU                                                                              ( 1 LT)                                                                                      

         1 Giới thiệu khái quát về lịch sử thế giới và học phần lịch sử thế giới cổ trung đại 

        2 Phân kỳ lịch sử thế giới 

        3 Nội dung và phƣơng pháp học tập học phần lịch sử thế giới cổ trung đại 

CHƢƠNG 1 XÃ HỘI NGUYÊN THỦY                                      (2 LT)  

1.1 Sự xuất hiện loài ngƣời và đời sống bầy ngƣời nguyên thuỷ 

1.2 Sự hình thành và phát triển của công xã thị tộc mẫu hệ 

1.3 Sự tan rã của công xã nguyên thuỷ 

CHƢƠNG 2  XÃ HỘI CỔ   I PHƢƠNG  ÔNG                       (5 LT) 

2.1  iều kiện tự nhiên và nền tảng kinh tế 

2.2 Cơ cấu của xã hội phƣơng  ông 

2.3  Nhà nƣớc chuyên chế cổ đại phƣơng  ông.  

2.4 Văn hoá phƣơng  ông cổ đại .  

CHƢƠNG 3 XÃ HỘI CỔ   I PHƢƠNG TÂY                            (4 LT, 3BT)  

3.1  iều kiện tự nhiên và nền tảng kinh tế 

3.2 Cơ cấu xã hội của các quốc gia cổ đại phƣơng Tây 

3.3 Chế độ chiếm hữu nô lệ. Các hình thức nhà nƣớc chiếm nô phƣơng Tây 

3.4 Văn hoá Hy Lạp và La Mã cổ đại  

 B I TẬP:                                                                                         

         -Tìm hiểu phƣơng thức sản xuất châu Á. 

          Sinh viên làm bài tập nhóm: Dùng các lƣợc đồ về Ai Cập cổ đại, Lƣỡng Hà cổ đại, 

Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại để tập giới thiệu về vị trí địa lý đặc điểm điều kiện tự 

nhiên của các quốc gia cổ đại nói trên. 

CHƢƠNG 4 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN                         (4 LT) 

4.1 Tình hình chính trị 

4.2 Tình hình kinh tế Trung Quốc  

4.3 Phong trào nông dân 

4.4 Văn hoá, khoa học, kỹ thuật 

CHƢƠNG 5: ẤN  Ộ THỜI PHONG KIẾN                                       (4LT) 

5.1 Tình hình chính trị 

5.2 Tình hình kinh tế, xã hội 

5.3 Những thành tựu văn hoá 



CHƢƠNG 6 CÁC NƢỚC  ÔNG NAM Á                                        (4 LT, 3BT) 

6.1 Khái quát chung về  ông Nam Á 

6.2 Các giai đoạn phát triển 

6.3 Một số quốc gia tiêu biểu 

* B I TẬP:                                                                                           

 Tìm hiểu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của  ông Nam Á thời trung đại 

( ngkovát và  ngkothom, Thạt Luồng, thành phố Pagan, đền tháp Bôrôbuddua ở 

Inđônêxia, các công trình nghệ thuật Băng cốc). 

CHƢƠNG 7 CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN TÂY ÂU                    (7 LT) 

7.1 Quá trình hình thành và củng cố của chế độ phong kiến ở Tây Âu sơ kỳ trung  

      đại (thế kỷ V- X)                                                                            

7.2 Thời kỳ phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu trung kỳ trung đại (thế kỷ 

      XI - XV).                                                                                    

7.3 Thời kỳ suy tàn của chế độ phong kiến và sự ra đời của quan hệ sản xuất tƣ bản  

      chủ nghĩa thời hậu kỳ trung đại (thế kỷ XVI - XVII)        

CHƢƠNG 8  Ế QUỐC Ả RẬP                                                             (5 LT, 3TL) 

8.1 Khái quát về Ả Rập                                           

8.2 Sự xuất hiện của  ạo Hồi                                

8.3 Các vƣơng triều Hồi giáo                               

8.4 Văn hoá Hồi giáo.                                           

 BẦI TẬP:                                                                                                 

So sánh sự giống và khác nhau của chế độ phong kiến phƣơng  ông và phƣơng 

Tây. 

                                                                  Quảng Bình, ngày     tháng    năm 201 

                                                                                     HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                           PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 

 

 


